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BÀI TẬP VỀ NHÀ:
B. Tập đọc và viết lại các chữ sau đây:
điếc tai			   tiếc rẻ			        bữa tiệc
(deaf)				    (to regret)			         (party)
____________________          ____________________ 	       ____________________ 
____________________          ____________________ 	       ____________________ 
____________________          ____________________ 	       ____________________ 

ăn hiếp			    xem xiếc		       tiếp khách
(to bully)			    (watch the circus)		         (to receive guest)
____________________ 	   ____________________	       ____________________
____________________ 	   ____________________	       ____________________
____________________          ____________________	       ____________________

thiệp mời			    tạm biệt		                 hiệp sĩ
(invitation card)		     (good bye)		         (knight)
____________________ 	  ____________________	      ____________________
____________________ 	  ____________________	      ____________________
____________________ 	  ____________________	      ____________________

hiểu biết			   tiêu diệt		      		tiết kiệm
(understanding)	              (extinct, to wipe out)		 (to save)
____________________	 ____________________	     ____________________
____________________	 ____________________	     ____________________
____________________	 ____________________	     ____________________


E. Điền vào chỗ trống     (chào hỏi, đối thoại)
Dùng các chữ sau đây để điền vào chỗ trống: 
chào, làm ơn, xin mời, giúp, cám ơn, xin lỗi, chúc mừng, uống nước
1. ___________ các bạn, _____________________ các bạn ngồi. 
2. ___________ Kim, Kim có khỏe không? 
3. Các bạn muốn __________________ gì? 
4. _____________ cho tôi một ly nước cam. 
5. _____________ cho tôi xin một ly nước đá lạnh. 
6. _______________, tôi không thể tiếp chuyện với bạn được. 
7. Anh có muốn tôi _______________ một tay không? 
8. __________________ Nhung được phần thưởng viết văn. 
9. _______________, tôi đã làm đổ ly nước ra nhà. 
10. Em _________________ cô đã đưa em đi chơi biển thật vui.

G. Tập đặt câu
1. (chào)
…...…………………………………………………………………………………….
2. (làm ơn)
………………………………………………………………………………………….
3. (chúc mừng)
………………………………………………………………………………..
4.  (xin lỗi)
………………………………………………………………………………………….
5. (cám ơn)
…………………………………………………………………………………………..

H. Học thuộc lòng Tục ngữ 
Gần mực thì đen,
Gần đèn thì sáng. 
‘Gần bạn xấu sẽ bị xấu, gần bạn tốt sẽ trở nên tốt’.
Câu tục ngữ khuyên ta nên chọn bạn mà chơi
D. Viết chính tả “Gia Đình Việt Nam” (viết lại bài tập đọc 2 lần)
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